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     TÒA ÁN NHÂN DÂN                           CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              HUYỆN B                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         TỈNH BẮC KẠN 

 

   Bản án số: 03/2019/HS-ST   

   Ngày 28 - 02 - 2019 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

 

TÒA ÁN  DÂN NHÂN HUYỆN B, TỈNH BẮC KẠN 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Thế Doanh  

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông  inh   ng   ng 

 B  Nguyễn Th    m 

- Thƣ ký phiên toà: Ông Nguyễn V n Xuân - Thư ký Toà án nhân dân 

huyện B, tỉnh Bắc Kạn.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện B tham gia phiên toà: Ông 

Tr n Thanh  uang - Kiểm sát viên. 

Ngày 28/02/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Bắc Kạn xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 02/2019/TLST-HS ngày 

14/01/2019 theo  uyết đ nh đưa vụ án ra xét xử số 02/2019/  XXST-HS ngày 

14/02/2019 đối với các b  cáo: 

N ng  h c Q (tên gọi khác: kh ng) - Sinh ngày 27 tháng 11 n m 1993 tại 

huyện B, tỉnh Bắc Kạn; nơi đ ng ký h  khẩu thư ng tr  v  ch  ở: Thôn N, x  V, 

huyện B, tỉnh Bắc Kạn; ngh  nghiệp:   m ru ng; trình đ  v n hoá:  ớp 9/12; 

dân t c: T y; giới tính: Nam; t n giáo: Kh ng; quốc t ch: Việt Nam; con  ng 

N ng  h c C và bà  inh Th  N; vợ, con:  hưa c ; ti n án: Không; ti n sự: 01 - 

Ng y 06/10/2017 b    ng an huyện B xử phạt vi phạm h nh chính v  h nh vi 

tr m cắp t i sản; nhân thân: N m 2012 b   h  t ch  y ban nhân dân huyện B 

quyết đ nh áp dụng biện pháp cai nghiện bắt bu c; n m 2018 b  kết án 12 (mư i 

hai) tháng t  v  t i  Tr m cắp t i sản  theo bản án hình sự sơ thẩm số 

35/2018/  - T ng y 26/11/2018 c a Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Bắc Kạn. 

B  cáo đang ch p h nh án tại Trại giam P - B    ng an trong m t vụ án 

khác - C  mặt. 

Nông Thiêm T (tên gọi khác: kh ng) - Sinh ngày 21 tháng 02 n m 1994 

tại huyện B, tỉnh Bắc Kạn; nơi đ ng ký h  khẩu thư ng tr  v  ch  ở: Th n N, x  

V, huyện B, tỉnh Bắc Kạn; ngh  nghiệp:   m ru ng; trình đ  v n hoá:  ớp 9/12; 

dân t c: T y; giới tính: Nam; t n giáo: Kh ng; quốc t ch: Việt Nam; con ông 
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Nông Thiêm   v  b  N ng Th  C; vợ, con:  hưa c ; ti n án: Không; ti n sự: 01 

- Ng y 06/10/2017 b    ng an huyện B xử phạt vi phạm h nh chính v  h nh vi 

tr m cắp t i sản. 

B  cáo đang b  áp dụng biện pháp ng n chặn c m đi kh i nơi cư tr  - Có 

mặt. 

B  hại:  nh N ng V n T1 -  inh n m 1988; Tr  tại: Thôn N, x  V, huyện 

B, tỉnh Bắc Kạn - Vắng mặt (c  đơn xin xét xử vắng mặt). 

Ngư i c  quy n lợi, ngh a vụ liên quan:  

- B   inh Th  T -  inh n m 1976; Tr  tại: Th n 3B, x  S, huyện B, tỉnh 

Bắc Kạn - Vắng mặt (c  đơn xin xét xử vắng mặt). 

-  nh  ục V n   -  inh n m 1988; Tr  tại: Th n B, x  L, huyện N, tỉnh 

Bắc Kạn - Vắng mặt (c  đơn xin xét xử vắng mặt). 

-  h  Triệu Th  H -  inh n m 1988; Tr  tại: Thôn  , x  P, huyện B, tỉnh 

Bắc Kạn - Vắng mặt (c  đơn xin xét xử vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu c  trong hồ sơ vụ án v  diễn biến tại phiên tòa, n i dung 

vụ án được t m tắt như sau: 

Khoảng 19 gi  00 ph t ngày 11/9/2018, N ng  h c Q (sinh n m 1993; trú 

tại: Thôn N, x  V, huyện B, tỉnh Bắc Kạn) đang ở nh  thì Nông Thiêm T (sinh 

n m 1994, tr  c ng th n) đi xe m  t  biển kiểm soát 97B1 - 750.52 đến chơi, 

sau đ  Q r  T đi chơi. Q đi u khiển xe m  t  c a T, T ngồi phía sau đến khu vực 

thôn K, x  V thì   r  T v o nh  anh N ng V n T1 (sinh n m 1988, tr  tại: Th n 

N, x  V, huyện B, tỉnh Bắc Kạn) để tr m cắp t i sản v  T đồng ý. Q chở T đi v  

phía sau nh  anh T1 v  để xe m  t  ở g n b  ru ng cách nh  anh T1 khoảng 

500m rồi cả hai đi b  v o. Khi còn cách nh  anh T1 20m thì T đ ng ngo i đợi, 

còn Q đi đến ch  chuồng g  nh  anh T1 rồi v o bên trong bắt được 02 con g  

trống mang ra cho T c m rồi tiếp tục v o chuồng g  bắt tiếp 02 con g  mái.  au 

đ  T, Q m i ngư i c m 02 con g  quay lại đư ng c  ra ch  để xe m  t .   bảo 

T đi v  nh    l y bao tải để đựng g , còn Q c m 04 con g  đ ng đợi. 15 ph t 

sau thì T quay lại mang theo m t chiếc bao tải. Q đưa hết số g  v o trong bao tải 

đưa cho T c m rồi đi u khiển xe m  t  đ o T c ng số g  ra  uốc l  3. Khi đến 

quán cơm Trung Th nh thu c x  L, huyện N tỉnh Bắc Kạn thì Q v o gặp ch  

quán l  anh  ục V n H (sinh n m 1988, tr  tại: Th n B, x  L, huyện N, tỉnh Bắc 

Kạn) bán 02 con g  trống với giá 100.000đ/kg, sau khi cân 02 con g  được 4,3kg 

được t ng số ti n 430.000đ.  au đ , Q tiếp tục đ o T đi theo  uốc l  3 xu i 

xuống P.  ến gi a đ o  i ng thì Q v o quán cơm c a ch  Triệu Th  H (sinh n m 

1988, tr  tại: Thôn  , x  P, huyện B, tỉnh Bắc Kạn) v  bán 02 con g  mái cho 

ch  H với giá 90.000đ/kg, sau khi cân 02 con g  được 3,8kg được số ti n 

342.000đ nhưng Q chỉ l y số ti n 340.000đ.  au khi bán hết số g  tr m cắp 

được Q đ o T quay lại x  V v  c ng nhau chi tiêu hết số ti n bán g  m  c . 
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V  phía anh N ng V n T sau khi phát hiện b  m t t i sản thì ng y 

12/9/2018 anh T đ  l m đơn trình báo  ơ quan  ảnh sát đi u tra   ng an huyện 

B. 

Tại Kết luận đ nh giá t i sản số 24/KL -   T  ng y 27/9/2018 c a   i 

đồng đ nh giá t i sản huyện B kết luận:  Tại th i điểm tháng 9/2018: 01 (m t) 

con g  trống, loại g  ta còn sống, cân nặng 2kg c  giá tr  200.000 đồng; 01 (m t) 

con g  trống, loại g  ta còn sống, cân nặng 2,3kg c  giá tr  230.000 đồng; 01 

(m t) con g  mái, loại g  ta còn sống, cân nặng 2kg c  giá tr  200.000 đồng; 01 

(m t) con g  mái, loại g  ta còn sống, cân nặng 1,8kg c  giá tr  180.000 đồng; 

T ng v  giá t i sản: 810.000đ (tám tr m mư i nghìn đồng) . 

Tại bản cáo trạng số 02/CT - VKS - BT ngày 13/01/2019 c a Viện kiểm 

sát nhân dân huyện B quyết đ nh truy tố ra trước To  án nhân dân huyện B để 

xét xử đối với N ng  h c Q, Nông Thiêm T v  t i "Tr m cắp t i sản" theo điểm 

a khoản 1  i u 173 c a B  luật  ình sự n m 2015. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện B vẫn gi  nguyên 

quyết đ nh truy tố v  đ  ngh    i đồng xét xử (  XX): 

- Tuyên bố các b  cáo phạm t i  Tr m cắp t i sản ; 

- V  hình phạt:  

   p dụng điểm a khoản 1  i u 173; điểm b, s khoản 1  i u 51;  i u 56 

c a B  luật  ình sự n m 2015 xử phạt b  cáo Q t  09 tháng đến 12 tháng t . 

T ng hợp bản án số 35/2018/   T ng y 26/11/2018 c a Tòa án nhân dân huyện 

B, tỉnh Bắc Kạn, bu c b  cáo phải ch p hình phạt chung c a hai bản án. 

-  p dụng điểm a khoản 1  i u 173; điểm b, i, s khoản 1  i u 51c a B  

luật  ình sự n m 2015 xử phạt b  cáo T t  06 tháng đến 09 tháng tù. Th i hạn t  

tính t  ng y đi ch p h nh án. 

- V  hình phạt b  sung l  phạt ti n:  ác b  cáo đ u thu c diện h  cận 

ngh o nên kh ng đ  ngh  áp dụng. 

- V  trách nhiệm dân sự: Do b  hại, nh ng ngư i c  quy n lợi, ngh a vụ 

liên quan kh ng c  yêu c u nên kh ng đ  ngh  giải quyết. 

- V  vật ch ng:    ngh  áp dụng  i u 47 c a B  luật hình sự n m 2015; 

 i u 106 c a B  luật Tố tụng hình sự: 

+ T ch thu, n p ngân sách Nh  nước 01 xe m  t  nh n hiệu  onda Wave 

  X m u trắng đen đ  qua sử dụng v  01 gi y ch ng nhận đ ng ký xe m  t , xe 

máy mang tên Nông Thiêm T. 

- V  án phí:    ngh  miễn án phí hình sự sơ thẩm cho các b  cáo.  

Tại phiên tòa, b  cáo th a nhận h nh vi v  xin giảm nhẹ hình phạt. Trong 

đơn xin xét xử vắng mặt, b  hai v  nh ng ngư i c  quy n lợi, ngh a vụ liên quan 

không yêu c u các b  cáo phải bồi thư ng. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở n i dụng vụ án, c n c  v o các t i liệu trong hồ sơ vụ án đ  

được tranh tụng tại phiên tòa,   XX nhận đ nh như sau: 

[1]. V  hành vi v  quyết đ nh c a  i u tra viên, Kiểm sát viên trong quá 

trình đi u tra, truy tố đ  thực hiện đ ng v  thẩm quy n, trình tự, th  tục c a B  

luật Tố tụng hình sự. Quá trình đi u tra v  tại phiên tòa, nh ng ngư i tham gia 

tố tụng kh ng c  khiếu nại v  h nh vi, quyết đ nh c a  i u tra viên, Kiểm sát 

viên. Do đ , h nh vi, quyết đ nh c a  i u tra viên, Kiểm sát viên đ  thực hiện 

đ u hợp pháp. 

[2]. V  h nh vi c a các b  cáo: Tại phiên tòa, các b  cáo th a nhận h nh vi 

tr m cắp t i sản như bản cáo trạng đ  truy tố, l i khai c a các b  cáo ph  hợp với 

các tài liệu, ch ng c  có trong hồ sơ vụ án. Do đ , c  đ  c n c  để khẳng đ nh: 

Khoảng 19 gi  00 ph t ng y 11/9/2018, N ng  h c Q v  N ng Thiêm T đ  c  

h nh vi lén l t chiếm đoạt 04 con g  c a anh N ng V n T1 ở th n N, x  V, 

huyện B, tỉnh Bắc Kạn c  giá tr  l  810.000đ (tám tr m mư i nghìn đồng), rồi 

bán cho anh  ục V n Hv  ch  Triệu Th  H được 770.000đ (bảy tr m bảy mươi 

nghìn đồng). 

Tuy giá tr  t i sản tr m cắp dưới 2.000.000đ nhưng ngày 06/10/2017, 

  ng an huyện B đ  ra  uyết đ nh xử phạt vi phạm h nh chính v  h nh vi tr m 

cắp t i sản b ng hình th c phạt ti n đối với N ng  h c Q ( uyết đ nh số 

460/   - X V   ) v  N ng Thiêm T ( uyết đ nh số 461/   - XPVPHC), 

nhưng chưa hết th i hạn được coi l  chưa b  xử lý vi phạm h nh chính đ  lại vi 

phạm, nên l n vi phạm này c a các b  cáo đ  đ  yếu tố c u th nh t i  Tr m cắp 

t i sản  quy đ nh tại điểm a khoản 1  i u 173 c a B  luật  ình sự n m 2015. 

Khoản 1  i u 173 c a B  luật  ình sự n m 2015 c  n i dung:  

"1. Người nào trộm   p tài s n  ủ  người  há  tr  giá t   .   .      ng 

  n dư i   .   .      ng ho   dư i  .   .      ng nhưng thuộ  một trong 

 á  trường h p s u  â   th     phạt   i tạo  h ng gi m gi    n    n m ho   

phạt t  t     tháng   n    n m. 

 a,          phạt vi phạm hành  h nh v  hành vi  hi m  oạt tài s n mà   n 

vi phạm . 

  nh vi c a các b  cáo được thực hiện khi các b  cáo đ  c  đ  tu i ch u 

trách nhiệm hình sự v  l  h nh vi nguy hiểm cho x  h i, xâm phạm đến quy n 

sở h u t i sản c a cá nhân được pháp luật bảo vệ, gây m t trật tự tr  an tại đ a 

phương. Do đ , cáo trạng số 02/CT - VKS - BT ng y 13/01/2019 c a Viện kiểm 

sát nhân dân huyện B truy tố N ng  h c Q, Nông Thiêm T v  t i  Tr m cắp t i 

sản  theo điểm a khoản 1  i u 173 c a B  luật  ình sự n m 2015 là c  c n c , 

đ ng ngư i, đ ng t i. 

Xét vai trò c a t ng b  cáo trong vụ án th y đây l  vụ án c  đồng phạm, 

trong đ  b  cáo Q l  ngư i khởi xướng, r  rê b  cáo T v  l  ngư i trực tiếp thực 

hiện h nh vi tr m cắp, còn b  cáo T l  ngư i gi p s c tích cực. 
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[3]. V  nhân thân v  các tình tiết t ng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

cho các b  cáo th y các b  cáo c  nhân thân x u: đ u l  ngư i nghiện ma t y; 

n m 2012 b  cáo Q b  áp dụng biện pháp cai nghiện bắt bu c; n m 2018 các b  

cáo b  xử phạt vi phạt h nh chính v  h nh vi tr m cắp t i sản. Sau khi thực hiện 

h nh vi phạm t i, b  cáo T đ  trực tiếp bồi thư ng, còn b  cáo Q đ  tác đ ng b  

 inh Th  T (dì ru t c a b  cáo Q) ho n trả số ti n cho anh  ục V n H v  ch  

Triệu Th   ; quá trình đi u tra v  tại phiên tòa đ  thành khẩn khai báo nên các b  

cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy đ nh tại điểm b, s khoản 1  i u 51 

c a B  luật  ình sự n m 2015. B  cáo T còn được hưởng tình tiết giảm nhẹ 

 phạm t i l n đ u v  thu c trư ng hợp ít nghiêm trọng  được quy đ nh tại điểm 

i khoản 1  i u 51 c a B  luật  ình sự n m 2015.  ặc d  t i sản b  chiếm đoạt 

dưới 2.000.000đ nhưng các b  cáo đ  nhi u l n thực hiện h nh vi tr m cắp t i 

sản trên đ a b n x  V v  b  xử lý h nh chính, xử lý hình sự, gây ra thiệt hại l  

l m ảnh hưởng x u đến an ninh, trật tự tại đ a phương nên các b  cáo kh ng 

được hưởng tình tiết giảm nhẹ tại điểm h khoản 1  i u 51 c a B  luật  ình sự 

n m 2015.  ác b  cáo không có tình tiết t ng nặng trách nhiệm hình sự. 

Xét tính ch t v  m c đ  nguy hiểm c a h nh vi m  các b  cáo gây ra đối 

với x  h i, xét nhân thân, các tình tiết t ng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

c a các b  cáo th y c n bu c các b  cáo đi cải tạo tại cơ sở giam gi  mới đảm 

bảo tính giáo dục cho các b  cáo v  tính r n đe, phòng ng a chung cho x  h i. 

Vì vậy, m c hình phạt do Kiểm sát viên đ  ngh  tại phiên tòa l  ph  hợp, c n 

ch p nhận. 

V  hình phạt b  sung l  phạt ti n theo quy đ nh tại khoản 5  i u 173 c a 

B  luật  ình sự n m 2015: Xét th y các b  cáo đ u thu c diện h  cận nghèo, 

kh ng c  khả n ng thi h nh nên   XX kh ng áp dụng. 

[4]. Trong vụ án c  anh  ục V n H v  ch  Triệu Th  H l  nh ng ngư i đ  

mua số g  do Q, T tr m cắp m  c  nhưng khi mua anh H, ch  H kh ng biết 

nguồn gốc t i sản l  do phạm t i m  c .  ơ quan  ảnh sát đi u tra   ng an 

huyện B kh ng xử  lý h nh vi c a anh H, ch  H l  đ ng quy đ nh c a pháp luật. 

 5 . V  trách nhiệm dân sự:  ố t i sản b  chiếm đoạt l  04 con g  đ  được 

 ơ quan đi u tra thu gi  v  trả lại cho b  hại.  uá trình đi u tra v  trong đơn xin 

xét xử vắng mặt, anh T1 kh ng c  yêu c u bồi thư ng.  ố ti n m  anh H v  ch  

H b  ra đ  được các b  cáo ho n trả đ . Trong đơn xin xét xử vắng mặt, anh H 

v  ch    đ u kh ng c  yêu c u gì thêm.  ối với số ti n 385.000đ m  b   inh 

Th  T trả cho anh H, ch  H thay cho Q, trong quá trình đi u tra v  trong đơn xin 

xét xử vắng mặt, b  T kh nng yêu c u Q ho n trả. Do đ , ph n trách nhiệm dân 

sự c a các bên,   XX kh ng xem xét. 

[6]. V  vật ch ng c a vụ án: 

  04 (bốn) con g  ta còn sống đ  được  ơ quan đi u tra trả lại cho b  hại.  
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  01 (m t) chiếc bao tải các b  cáo d ng để đựng số g  tr m cắp được, sau 

khi bán g  cho anh H, các b  cáo để lại nh  anh H.  uá trình đi u tra  ơ quan 

đi u tra kh ng thu gi  được. 

+ 01 (m t) xe m  t  biển kiểm soát 97B1 - 750.52 nh n hiệu  onda Wave 

  X m u trắng đen, đ  qua sử dụng l  t i sản c a b  cáo N ng Thiêm T sử dụng 

l m phương tiện phục vụ cho việc đi tr m cắp v  tiêu thụ t i sản tr m cắp được 

nên c n t ch thu, n p ngân sách Nh  nước. 

  01 (m t) ch ng nhận đ ng ký m  t , xe máy mang tên Nông Thiêm T 

c n t ch thu theo xe. 

[7]. V  án phí:  ác b  cáo thu c diện h  cận ngh o v  c  đơn xin miễn án 

phí nên   XX ch p nhận miễn án phí cho các b  cáo. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

   

-   n c :  iểm a khoản 1  i u 173; điểm b, s khoản 1  i u 51,  i u 56 

c a B  luật  ình sự n m 2015. 

Tuyên bố b  cáo N ng  h c Q phạm:  T i tr m cắp t i sản . 

Xử phạt b  cáo N ng  h c Q 12 (mư i hai) tháng t . Th i hạn t  tính t  

ngày bắt đi ch p h nh án. 

T ng hợp hình phạt 12 (mư i hai) tháng t , th i hạn t  tính t  ng y 

07/10/2018 c a bản án hình sự sơ thẩm số 35/2018/   T ng y 26/11/2018 c a 

Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Bắc Kạn. Bu c b  cáo N ng  h c Q ch p h nh 

hình phạt chung c a cả hai bản án l  24 (hai mươi tư) tháng t . Th i hạn t  tính 

t  ng y 07/10/2018. 

-   n c :  iểm a khoản 1  i u 173; điểm b, i, s khoản 1  i u 51 c a B  

luật  ình sự n m 2015. 

Tuyên bố b  cáo Nông Thiêm T phạm:  T i tr m cắp t i sản . 

Xử phạt b  cáo Nông Thiêm T 09 (chín) tháng t . Th i hạn t  tính t  ng y 

bắt đi ch p h nh án. 

- V  vật ch ng, các biện pháp tư pháp:   n c   i u 47 c a B  luật  ình 

sự n m 2015;  i u 106 c a B  luật Tố tụng hình sự:  

  T ch thu, n p ngân sách Nh  nước 01 (m t) xe m  t  biển kiểm soát 

97B1 - 750.52 nh n hiệu  onda Wave   X m u trắng đen, đ  qua sử dụng c a 

b  cáo N ng Thiêm T.  

  T ch thu 01 (m t) ch ng nhận đ ng ký m  t , xe máy mang tên N ng 

Thiêm T. 

(T nh trạng vật  hứng theo Biên   n gi o  nhận vật  hứng lập ngà  

15/01/2019 gi   Cơ qu n C nh sát  i u tr  C ng  n hu ện B và Chi  ụ  Thi 

hành án dân sự hu ện B).  

- V  án phí:   n c   i u 12 c a Ngh  quyết số 326/2016/UBTV  14:  
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 ác b  cáo Nông  h c Q, Nông Thiêm T được miễn án phí hình sự sơ 

thẩm. 

-  uy n kháng cáo:  ác b  cáo N ng  h c Q, Nông Thiêm T c  quy n 

kháng cáo bản án trong hạn 15 ng y kể t  ngày tuyên án. B  hại N ng V n T1; 

nh ng ngư i c  quy n lợi, ngh a vụ liên quan  ục V n H, Triệu Th  H,  inh Th  

T c  quy n kháng cáo bản án trong hạn 15 ng y kể t  ng y nhận được bản án 

hoặc kể t  ng y bản án được niêm yết./. 

 
Nơi nhận:                                                     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- T ND tỉnh Bắc Kạn;                                              THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VK ND huyện B; 

- VK ND tỉnh Bắc Kạn; 

-   ng an huyện B; 

- B  cáo, b  hại, N   NV  ; (   ký) 

-  hi cục T  D  huyện B; 

-  ưu hồ sơ, v n phòng. 

 
                                                                                                              

                                                                                                                              Nguyễn Thế Doanh                                                     
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